Đôi nét về thị trường giày dép Nam Phi

Tình hình sản xuất 

Theo số liệu của Hiệp hội Da giày Miền nam châu Phi, hiện có khoảng 180 doanh nghiệp Nam Phi hoạt động trong ngành công nghiệp giày dép. Các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này được tập trung tại các thành phố lớn và phụ cận trong đó khu vực KwaZulu Natal sản xuất khoảng 60% sản lượng giày của Nam Phi, tiếp sau là Eastern Cape và Gauteng. Ngành giày dép hiện sử dụng khoảng 12.000 nhân công. 

Nam Phi sản xuất chủ yếu là giày thời trang, dạo phố và thể thao, giày công nghiệp như giày bảo hộ. Trong số lượng giày sản xuất thì giày da chiếm 63,8%; giày vải 2,9%; giày làm từ nguyên liệu tổng hợp 23,5% và giày làm từ nguyên liệu khác 9,8%. Đa số sản phẩm giày sản xuất theo phương pháp mũi khâu xuống và đúc khuôn giày.  

Ngành giày dép Nam Phi đang phải đối mặt với khó khăn trong cạnh tranh về giá. Chẳng hạn như giày da nhập khẩu từ Trung Quốc có mức giá trung bình 60 Rand/đôi, trong khi đó giá của sản phẩm cùng loại sản xuất ở Nam Phi là 120 Rand/đôi. Trong những năm gần đây, nhiều nhà máy sản xuất giày dép phải đóng cửa vì thiếu đơn hàng, do sự gia tăng đột biến về số lượng giày dép giá rẻ nhập khẩu vào Nam Phi. Nhiều doanh nghiệp sản xuất giày dép chuyển hướng sang nhập khẩu.
Tình hình xuất, nhập khẩu giày dép của Nam Phi 

Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương Nam Phi, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Nam Phi gia tăng tương đối mạnh trong vài năm trở lại đây. Tính binh quân giai đoạn giai đoạn 2007-2010, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm mặt hàng này đạt 36%/năm. Tuy có tốc độ tăng trưởng cao nhưng xét về mặt giá trị thì mức kim ngạch vẫn còn rất khiêm tốn. Nếu như giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2007 là 17,88 triệu USD thì tới năm 2010 mức kim ngạch cũng chỉ đạt 53,06 triệu USD.

         Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Nam Phi giai đoạn 2007-2010
                                                                                        Đon vị tính: triệu USD

	Năm
	Giá trị kim ngạch

	2007
	17,88

	2008
	22,85

	2009
	26,69

	2010
	53,06


Trong năm 2010, Pháp, Zimbabwe, Zambia, Mozambique và Cộng hòa dân chủ Công-gô là những thị trường nhập khẩu giày dép lớn nhất của Nam Phi. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Nam Phi sang 05 thị trường này chiếm tới 77% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm mặt hàng này. Năm 2010, Pháp là nước nhập khẩu giày dép nhiều nhất của Nam Phi với tổng kim ngạch 24,48 triệu USD. Mặc dù được hưởng nhiều ưu đãi do đạo luật Cơ hội và tăng trưởng cho châu Phi AGOA mà Mỹ giành cho các nước thuộc khu vực cận Sa-ha-ra trong đó có Nam Phi nhưng nhìn chung xuất khẩu giày dép của Nam Phi sang Mỹ vẫn rất nhỏ bé. Năm 2010 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của Nam Phi chỉ đứng thứ 14 và đạt 0.45 triệu USD.

Năm 2010, Nam Phi nhập khẩu một khối lượng giày dép trị giá 764,67 triệu USD, trong đó tổng kim ngạch nhập khẩu từ 05 nước cung cấp giày dép lớn nhất là Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Ý, Ấn Độ là 723,59 triệu USD, chiếm tới 95% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trung Quốc hiện vẫn đang là nước cung cấp giày dép lớn nhất cho thị trường Nam Phi với kim ngạch nhập khẩu năm 2010 là 586,78 triệu USD, chiếm tới 77% kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của Nam Phi. 80% lượng giày dép nhập khẩu từ Trung Quốc làm từ da tổng hợp. Một điều đáng chú ý Việt Nam luôn nằm trong danh sách 05 nước xuất khẩu giày dép vào thị trường Nam Phi trong nhũng năm gần đây. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam vào Nam Phi năm 2010 đạt 56,25 triệu USD, chiếm 7,4% kim ngạch nhập khẩu. Với mức kim ngạch này Việt Nam là nước xuất khẩu giày dép lớn thú 2, chỉ sau Trung Quốc vào thị trường Nam Phi.

                 Kim ngạch nhập khẩu giày dép Nam Phi giai đoạn 2007-2010
                                                                                              Đơn vị tính: triệu USD

	Năm
	Giá trị kim ngạch

	2007
	657.69

	2008
	704.82

	2009
	707.44

	2010
	764.66


Nam Phi hiện áp dụng mức thuế suất nhập khẩu đối nhóm hàng giày dép (thuộc chương 64  theo phân loại HS) từ 0-31.9%./.
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